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1 TRẦN VĂN QUỐC AN 30/07/1996 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

2 KIÊN ĐIỆP ANH 01/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

3 KIM SÔ BINH 24/11/1996 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

4 DƯƠNG CHÍ CẦN 21/08/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

5 NGUYỄN HUY CƯỜNG 12/03/1997 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

6 NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 17/09/1998 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

7 NGUYỄN THÀNH DUY 18/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

8 LÊ PHƯƠNG DUY 10/07/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

9 ĐẶNG HOÀNG DUY 01/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

10 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 15/03/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

11 NGUYỄN TẤN ĐẠT 13/07/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

12 KIÊN ĐÂU 01/01/1995 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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13 NGUYỄN HOÀNG EM 20/08/1988 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

14 PHẠM NGUYÊN HÀ 17/01/1991 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

15 CAO THỊ MỸ HẠNH 29/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

16 THẠCH KHƯƠNG NHẬT HÀO 22/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

17 HUỲNH VĂN HẬU 08/11/1988 Tỉnh Đồng Tháp Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

18 BÙI HUỲNH HÊN 11/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

19 NGUYỄN CHÍ HIỂN 11/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

20 KIÊN NGỌC HOANG 24/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

21 NGUYỄN MINH HOÀNG 03/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

22 LÊ THỊ HỒNG 28/06/1979 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

23 THẠCH NGỌC HUỆ 14/11/1995 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

24 LÊ VỦ HUY 18/06/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

25 KIÊN THANH HUỲNH 02/06/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

26 HUỲNH MINH KHẢI 10/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

27 ĐẶNG DUY KHANG 26/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

28 NGUYỄN GIA KHÁNH 12/08/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

29 LÊ HOÀNG ĐĂNG KHOA 28/03/1998 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

30 NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU 08/08/1980 Tỉnh Vĩnh Long Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

31 NGUYỄN THANH LIÊM 30/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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32 NGUYỄN THỊ YẾN LINH 11/09/1999 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

33 LIÊU THỊ YẾN LINH 24/03/1999 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

34 LÊ THỊ HỒNG LOAN 09/05/1986 Tỉnh Vĩnh Long Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

35 HUỲNH THỊ LOAN 06/10/1977 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

36 LÂM QUANG LONG 10/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

37 NGUYỄN HỒNG BỬU LỘC 11/12/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

38 LÊ THÀNH LUÂN 04/06/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

39 NGUYỄN HỮU LƯỢNG 25/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

40 THẠCH MÉT 10/12/1989 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

41 NGUYỄN THỊ TỐ NGA 24/02/1990 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

42 NGUYỄN TRÚC NGÂN 08/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

43 LÂM THỊ PHƯƠNG NGÂN 23/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

44 TỪ THỊ YẾN NHI 18/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

45 PHẠM KIM NGỌC NHI 14/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

46 BÙI THỊ YẾN NHI 05/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

47 NGUYỄN THỊ HỒNG NHIÊN 16/03/1986 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

48 SƠN THỊ SÔ NI 10/10/1999 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

49 NGUYỄN HỒNG PHẨM 16/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

50 THẠCH SÔ PHIẾP 30/04/1996 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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51 NGÔ THÁI PHONG 18/11/1999 Tỉnh Vĩnh Long Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

52 ĐẶNG TRẦN KIM PHỤNG 07/03/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

53 NGUYỄN THỊ HOÀNG PHƯƠNG 25/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

54 KIÊN BẢO QUỐC 01/01/1992 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

55 KIM VINH QUY 01/04/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

56 SIN ĐA RA 12/12/1999 Tỉnh An Giang Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

57 SƠN NGỌC SANG 19/04/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

58 THẠCH CHIA SOK 20/08/1998 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

59 THẠCH HẢI SƠN 04/06/1998 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

60 DƯ HOÀNG HẢI SƠN 30/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Hoa Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

61 HUỲNH VĂN TÀI 01/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

62 TRẦN THANH TÂM 30/01/1992 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

63 VÕ THÀNH TÂN 15/02/1982 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

64 THẠCH LÝ THANA 19/05/1998 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

65 NGUYỄN NHẬT THANH 13/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

66 NGUYỄN HUYỀN PHƯƠNG THANH 19/03/1999 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

67 PHAN THỊ THU THẢO 24/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

68 PHẠM QUỐC THẮNG 09/02/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

69 THẠCH THỊ HỒNG THẤM 15/12/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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70 THẠCH THỊ CHANH THI 10/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

71 THẠCH CHANE THI 01/01/1996 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

72 TRẦM QUỐC THIỆN 01/01/1975 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

73 NGUYỄN MINH THIỆN 16/02/1989 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

74 NGUYỄN MẠCH PHƯỚC THỊNH 17/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

75 LÊ TRƯỜNG THỊNH 24/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

76 ĐẶNG TRƯỜNG THỊNH 15/03/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

77 NGUYỄN HOÀNG THƠ 11/01/1992 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

78 KIM THUẬN 17/06/1989 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

79 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 03/06/1998 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

80 TỐNG THANH TIỀN 30/12/1991 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

81 TRẦN MINH TIẾN 01/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

82 PHẠM QUANG TÍN 04/09/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

83 NGUYỄN THÙY TRANG 01/02/1994 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

84 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 31/08/1998 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

85 LA THỊ MINH TRÂN 03/05/1999 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

86 SƠN THỊ THÚY TRINH 17/02/1997 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

87 LÂM THỊ THU TRÚC 12/05/1997 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

88 PHAN VĂN TRUNG 25/10/1998 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh
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89 TRẦN LÂM TRƯỜNG 07/10/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

90 LÊ THANH TUẤN 05/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

91 LÂM QUỐC TUẤN 26/05/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

92 TRẦN SƠN TÙNG 17/01/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

93 NGUYỄN THANH TÙNG 11/11/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

94 BÙI VIỆT TÙNG 07/08/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

95 THẠCH BẢO LONG TUYỀN 12/08/2000 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

96 LÊ THỊ TUYỀN 07/05/1993 Tỉnh Vĩnh Long Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

97 LÊ THỊ KIM TUYỀN 23/01/2000 Tỉnh Trà Vinh Nữ Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

98 NGUYỄN PHAN THẾ VĂN 07/06/1999 Tỉnh Trà Vinh Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

99 THẠCH VIÊNL 20/03/1992 Tỉnh Vĩnh Long Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

100 KIM THÀNH VŨ 17/10/1997 Tỉnh Trà Vinh Nam Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

101 THẠCH THỊ SA VUÔNG 03/10/1987 Tỉnh Trà Vinh Nữ Khmer Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

102 ĐỖ ĐÌNH Ý 13/03/1998 Tỉnh Đồng Tháp Nam Kinh Sở Giáo dục - Đào tạo Trà Vinh

GIÁM ĐỐC

Trà Vinh, ngày 10 tháng 10 năm 2018
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